
STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Bằng THPT
 hoặc tương đương

Học bạ 
hoặc bảng điểm Giấy khai sinh Ghi chú

1 TH09I-002 Nguyễn Trọng Ba 15/03/1982 Nam Bằng và học bạ không khớp
2 TH09I-004 Phạm Đắc Bình 12/27/1973 Nam Không nộp
3 TH09I-013 Tào Văn Hạnh 16/12/1973 Nam Không nộp
4 TH09I-023 Trịnh Thị Lài 10/10/1985 Nữ Không nộp
5 BN09I-039 Trần Quốc Ngọc 14/03/1975 Nam Bằng và học bạ không khớp
6 TH09I-057 Nguyễn Ngọc Trung 05/12/1988 Nam Không nộp
7 TH09I-060 Nguyễn Quốc Tuấn 26/09/1972 Nam Bằng và học bạ không khớp
8 TH09I-065 Lường Văn Vỹ 10/12/1975 Nam Không nộp
9 TH09I-033 Nguyễn Hữu Nam 06/01/1973 Nam Sử dụng bằng giả

STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Bằng THPT
 hoặc tương đương

Học bạ 
hoặc bảng điểm Giấy khai sinh Ghi chú

1 VP10I-006 Nguyễn Thành Công 19/04/1985 Nam Không nộp
2 VPT09I-005 Quách Văn Cường 29/05/1982 Nam Không nộp
3 VPT09I-006 Nghiêm Trung Đản 22/05/1982 Nam Không nộp
4 VP10I-009 Nguyễn Xuân Đồng 09/01/1970 Nam Không nộp
5 VPT09I-008 Trần Ngọc Đức 10/01/1983 Nam Không nộp Không nộp
6 VPT09I-011 Tống Duy Hà 23/12/1982 Nam Không nộp Không nộp
7 BS09I-009 Nguyễn Trung Hải 30/12/1986 Nam Không nộp Không nộp
8 VP10I-016 Lê Quốc Hùng 22/06/1986 Nam Bằng và học bạ không khớp
9 TC10I-111 Lê Đình Khánh 01/08/1980 Nam Không nộp
10 VP10I-019 Hồ Văn Luân 28/08/1989 Nam Không nộp
11 VPT09I-021 Nguyễn Thị Hạnh Nga 11/03/1983 Nữ Không nộp
12 BS09I-016 Lê Thanh Sáu 25/02/1985 Nam Không nộp
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1. Lớp TH09I-HTĐ

2. Lớp VPT09I-HTĐ



13 TC10I-115 Nguyễn Thành Sơn 21/08/1988 Nam Không nộp
14 VPT09I-029 Lê Quý Thắng 21/06/1984 Nam Không nộp
15 VPT09I-037 Nguyễn Anh Tú 18/06/1984 Nam Không nộp

STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Bằng THPT
 hoặc tương đương

Học bạ 
hoặc bảng điểm Giấy khai sinh Ghi chú

1 YB09I-002 Trần Chí Anh 08/08/1979 Nam Không nộp
2 YB09I-010 Vũ Xuân Cường 13/07/1985 Nam Không nộp
3 YB09I-021 Trần Xuân Hiếu 13/09/1981 Nam Không nộp
4 YB09I-025 Hán Duy Long 15/01/1988 Nam Không nộp
5 YB09I-026 Nguyễn Thành Luân 22/12/1990 Nam Không nộp
6 YB09I-029 Nguyễn Thế Minh 05/05/1984 Nam Không nộp
7 YB09I-038 Lê Minh Quang 01/11/1986 Nam Không nộp
8 YB09I-043 Nguyễn Đại Sơn 19/09/1990 Nam Không nộp
9 YB09I-049 Trần Công Thành 03/01/1986 Nam Không nộp
10 YB09I-052 Phạm Tiến Thuật 28/07/1985 Nam Không nộp
11 YB09I-054 Trần Xuân Tĩnh 22/07/1983 Nam Không nộp
12 YB09I-058 Phạm Anh Tuấn 20/01/1985 Nam Không nộp

STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Bằng THPT
 hoặc tương đương

Học bạ 
hoặc bảng điểm Giấy khai sinh Ghi chú

1 YB09X-045 Trương Hồng Quân 04/16/1971 Nam Không nộp

STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Bằng THPT
 hoặc tương đương

Học bạ 
hoặc bảng điểm Giấy khai sinh Ghi chú

1 BN09X-013 Vũ Đình Cường 14/09/1968 Nam Không nộp
2 BN09X-036 Ngô Văn Hội 08/07/1987 Nam Không nộp

3 BN09X-037 Kiều Anh Hùng 09/09/1977 Nam
4 BN09X-065 Đào Đức Sơn 22/08/1985 Nam Không nộp

5 BN09X-074 Nguyễn Đức Thêm 30/03/1970 Nam Không nộp Không nộp

3. Lớp YB09I-TĐH

4. Lớp YB09XD

5. Lớp BN09XD



6 BN09X-076 Nguyễn Hữu Thuần 20/05/1965 Nam Không nộp Không nộp
6.Lớp HP09I-HTĐ

STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Bằng THPT
 hoặc tương đương

Học bạ 
hoặc bảng điểm Giấy khai sinh Ghi chú

1 HP09I-107 Trần Hoàng 19/12/1985 Nam Bằng và học bạ không khớp
7. Lớp HC09XD

STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Bằng THPT
 hoặc tương đương

Học bạ 
hoặc bảng điểm Giấy khai sinh Ghi chú

1 HC09X-014 Nguyễn Văn Hiệp 29/01/1990 Nam Không nộp
2 HC09X-015 Vũ Mạnh Hoàn 30/01/1988 Nam Không nộp
3 HC09X-016 Đinh Văn Hùng 07/12/1979 Nam Không nộp Không nộp
4 HC09X-017 Đỗ Đức Hùng 01/08/1976 Nam Không nộp
5 HC09X-028 Phạm Thái Phú 03/11/1984 Nam Không nộp Không nộp Không nộp
6 BN09M-031 Trần Mạnh Quân 14/10/1991 Nam Không nộp
7 HC09X-038 Bùi Văn Tình 25/04/1988 Nam Không nộp
8 HC09X-043 Nguyễn Văn Tuấn 19/07/1986 Nam Không nộp Không nộp
9 HC09X-045 Trần Duy Tùng 25/05/1987 Nam Không nộp

8. Lớp HC09I-TĐH

STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Bằng THPT
 hoặc tương đương

Học bạ 
hoặc bảng điểm Giấy khai sinh Ghi chú

1 HC09I-108 Nguyễn Thành Đức 04/10/1986 Nam Không nộp
2 HC09I-115 Bùi Việt Hà 09/02/1986 Nam Không nộp

5 HC09I-135 Nguyễn Quang Ninh 15/08/1986 Nam Không nộp

6 HC09I-137 Lê Thanh Phương 28/09/1986 Nam Không nộp Không nộp

8 HC09I-143 Trần Văn Quảng 12/12/1984 Nam Không nộp Không nộp

11 BN09M-033 Nguyễn Xuân Trường 01/07/1986 Nam Không nộp
9. Lớp TC09XD



STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Bằng THPT
 hoặc tương đương

Học bạ 
hoặc bảng điểm Giấy khai sinh Ghi chú

1 TC09X-101 Phạm Hải Đăng 06/10/1977 Nam Không nộp
10. LỚP BỔ SUNG CÁC KHÓA TRƯỚC

STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Bằng THPT
 hoặc tương đương

Học bạ 
hoặc bảng điểm Giấy khai sinh Ghi chú

1 CN07M-033 Tăng Hữu Thái 04/10/1985 Nam Không nộp Không nộp Không nộp
2 HC08I-010 Cao Cường 11/02/1987 Nam Không nộp Không nộp Không nộp
3 HC09I-024 Trần Văn Hóa 11/01/1983 Nam Không nộp
4 HP05I-086 Phùng Văn Vinh 07/05/1984 Nam Không nộp Không nộp Không nộp
5 CĐ06I-052 Bùi Xuân Thành 14/6/1981 Nam Không nộp Không nộp Không nộp

11. DANH SÁCH KHÓA 09 BỔ SUNG XÉT TỐT NGHIỆP

STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Bằng THPT
 hoặc tương đương

Học bạ 
hoặc bảng điểm Giấy khai sinh Ghi chú

1 BN09M-023 Nguyễn Quang Chuân 12/01/1983 Nam Không nộp
2 BN09M-032 Nguyễn Văn Trường 20/04/1985 Nam Không nộp Không nộp

12. DANH SÁCH BỔ SUNG XÉT TỐT NGHIỆP  NGÀY 15.4.2015

STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Bằng THPT
 hoặc tương đương

Học bạ 
hoặc bảng điểm Giấy khai sinh Ghi chú

1 HP09M-030 Đoàn Văn Thảo 15/10/1973 Nam Không nộp Không nộp

                                                                                                                Thái nguyên, ngày 8 tháng 5 năm 2015

                                                                                                             Trưởng phòng TT - PC

                      TS. Ph                                                                  TS. Phạm Thị Mai Yến

Người tổng hợp


